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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM – TP HÀ NỘI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thùy Chi 

 Các hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Kim Thanh, Ông Chu Trần Vĩnh 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Khánh L - Thư ký Tòa án 

nhân dân quận Bắc Từ Liêm. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

20 2022 H  T ngày 21 tháng 02 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

26/2022/HSST-QĐ ngày 06 3 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: L.T.N.Y, sinh năm 1986; Tên gọi khác: Không; Giới tính: nữ; 

Nơi ĐKHKTT:  ố 15/378 phố H, phường L, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Nơi cư trú:  ố 54, phố K, phường B, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Trình độ 

văn hóa: 09/12; Nghề nghiệp: Tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Họ tên bố: Lê Văn Đăng, sinh năm 1943; Họ tên mẹ: Đ.T.N, sinh 

năm 1945 (đã chết). Họ tên chồng: N.V.Q, sinh năm 1990, có 03 con sinh năm 

2006, 2010, 2020; Tiền án, tiền sự: không. 

Danh chỉ bản số 471 lập ngày 07/11/2022 tại Công an quận Bắc từ Liêm. Bị cáo bị 

áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị hại: Chị T.T.K.L, sinh năm 1987; Nơi ĐKHKTT: TDp số 9, phường 

X, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo L.T.N.Y bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố về hành 

vi phạm tội như sau:  

Ngày 16 10 2022, Công an phường X, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận 

đơn trình báo của chị T.T.K.L (SN: 1987, HKTT: TDP số 9, phường X, Bắc Từ 
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Liêm, Hà Nội) về việc bị L.T.N.Y trộm cắp 2.300 EURO và 16 triệu đồng tiền Việt 

Nam vào tối ngày 15/10/2022 tại phòng ngủ trong nhà của chị tại Phòng C2605 tòa 

 ENTRO khu Kosmo, phường X, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

Quá trình điều tra xác định: 

Ngày 03/10/2022, chị T.T.K.L để 9.000 EURO và 120 triệu tiền 500.000 

Việt Nam đồng trong két sắt để tại phòng ngủ của nhà chị tại Phòng C2605 tòa 

 ENTRO khu Kosmo, phường X, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 08/10/2022, chị L 

thuê L.T.N.Y giúp việc dọn dẹp nhà cửa từ 14 giờ đến 16 giờ. Khoảng 14 giờ ngày 

08/10/2022, Y đến nhà chị L để dọn dẹp. Khi Y cất quần áo trong phòng ngủ thì 

phát hiện cửa chiếc két sắt trong tủ quần áo không khóa nên đã nảy sinh ý định 

trộm cắp tài sản. Y mở két sắt rồi rút 08 tờ Euro mệnh giá 200 Euro và 07 tờ Euro 

mệnh giá 100 Euro và lấy một ít tiền ở tập tiền 500.000 Việt Nam đồng.  au đó, Y 

đóng két sắt và tủ quần áo lại rồi cất tiền vào trong túi quần và tiếp tục làm việc 

đến 16 giờ thì ra về. Trên đường về, Y đếm số tiền mặt được 16 triệu đồng rồi 

mang số tiền trộm cắp được đến cửa hàng vàng Việt Lâm, địa chỉ tại số 57 đường 

Xuân Đỉnh, X, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bán 08 tờ Euro mệnh giá 200 và 07 tờ mệnh 

giá 100 Euro cho chị Phạm Thị Nhuệ được 43.400.000 đồng. Tất cả số tiền trộm 

cắp được và tiền riêng của mình, Y đã nhờ chị Nhuệ chuyển khoản 68 triệu vào tài 

khoản số 0590119936006, Ngân hàng Quân Đội mang tên L.T.N.Y. Đến 21 giờ 

ngày 15/10/2022, chị L mở két sắt và phát hiện bị mất tiền thì gọi điện hỏi Y 

nhưng Y không nhận đã lấy trộm nên đã trình báo cơ quan điều tra. Đến 12 giờ 

ngày 16 10 2022, cơ quan C ĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã mời Y đến trụ sở 

làm việc.  

Vật chứng thu giữ của: L.T.N.Y:  01 điện thoại Iphone X màu bạc trắng, số 

sim: 0369326990; Số tiền 68.458.400 đồng. Chị Phạm Thị Nhuệ (SN: 1985, 

HKTT: TDP số 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội): 01 điện thoại Iphone 8plus màu 

trắng bạc, số sim 0372200257. 

 Ngày 25 12 2022, cơ quan điều tra đã gửi Yêu cầu số 120 đến Ngân hàng 

Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long đề nghị cung cấp: tỷ giá hối đoái 

EURO VNĐ ngày 08 10 2022. 

 Theo bảng tỷ giá số 897 do Ngân hàng Vietcombank cung cấp: bảng tỷ giá 

hối đoái EURO VNĐ ngày 07 10 2022 là 24.085 đồng (do ngày 08/10/2022 là 

ngày nghỉ nên tỷ giá lấy theo ngày 07/10/2022). Như vậy 2.300 EURO có giá trị là 

55.395.5000 đồng. 
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Tại cơ quan điều tra, Y khai nhận hành vi của mình như trên và khai: ngoài 

những tài sản trên, Y không trộm cắp tài sản nào khác. Số tiền 68.458.400 đồng Y 

đã giao nộp là số tiền đã trộm cắp và tiền khắc phục hậu quả đối với hành vi trộm 

cắp tài sản của chị L. Điện thoại bị thu giữ là tài sản của Y không sử dụng vào việc 

trộm cắp tài sản.Ngày 07 11 2022, cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật 

chứng trả lại số tiền 68.458.400 đồng cho chị T.T.K.L. Chị L đã nhận lại tài sản và 

không có yêu cầu gì về dân sự. 

Quá trình điều tra xác định: ngày 08/10/2022, chị Phạm Thị Nhuệ giao dịch 

với nhiều khách nên chị không nhớ có giao dịch ngoại tệ với Y hay không. Tuy 

nhiên, khi kiểm tra lại tài khoản thì chị thấy ngày 08, 10/10/2022,  chị đã chuyển 

68 triệu đồng vào tài khoản của L.T.N.Y. Khi bán Euro, Y nói là tiền của mình nên 

chị Nhuệ không biết là tài sản do trộm cắp mà có. Do đó, cơ quan điều tra không 

có căn cứ xử lý chị Phạm Thị Nhuệ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có. Đối với điện thoại Iphone 8 plus đã thu giữ của chị Nhuệ không liên 

quan đến hành vi phạm tội nên ngày 20 10 2022, cơ quan điều tra đã trả lại chiếc 

điện thoại này cho chị Nhuệ, chị đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì về dân 

sự. Đối với 01 điện thoại Iphone X màu bạc trắng, số sim: 0369326990 tiếp tục 

chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm để xử lý theo quy định pháp 

luật. 

Tại bản cáo trạng số 24 CT-VK  ngày 16 02 2023 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm quyết định truy tố bị cáo L.T.N.Y về tội:  Trộm cắp tài s n  

theo quy định tại  điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ Luật Hình  ự năm 2015. 

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận tội như cáo trạng đã truy tố và xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa sau 

khi phân tích đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 173 ,Điều 

38,  điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo L.T.N.Y từ 

24  đến 30 tháng tù; Về trách nhiệm dân sự: Không; Về xử lý vật chứng: Tịch thu 

sung công chiếc điện thoại Iphone X là công cụ phương tiện phạm tội. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ 

toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
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[1] Về tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an 

quận Bắc Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền , 

trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

 [2] Về căn cứ buộc tội: Khoảng 14 giờ ngày 08/10/2022, tại Phòng C2605 

tòa  ENTRO khu Kosmo, phường X, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, L.T.N.Y đã trộm cắp 

số tiền 16 triệu đồng và 2.300 Euro trị giá 55.395.500 đồng của chị T.T.K.L. Tổng 

giá trị tài sản trộm cắp là 71.395.500 đồng. 

- Xét tính chất vụ án: Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội: Trộm cắp 

tài s n” tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố bị 

cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền 

sở hữu về tài sản của người khác được luật hình sự bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã 

hội, gây bất bình trong nhân dân. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, nhận thức 

được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. 

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 

nặng nào. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Về tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, lần đầu bị đưa ra xét xử ,người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt 

hại ; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là nhưng tình tiết được quy 

định tại điểm b,s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét thấy cần 

phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung, 

giúp bị cáo trở thành công dân tốt. Bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp 

dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu về 

trách nhiệm dân sự, do đó Hội đồng xét xử không xem xét.  

 [4] Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone X màu bạc trắng, số sim: 0369326990, đã qua sử dụng là công cụ 

, phương tiện phạm tội. 

 [5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  
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Vì các lẽ trên,  

 QUYẾT ĐỊNH  

Tuyên bố bị cáo L.T.N.Y phạm tội:  Trộm cắp tài s n”. 

1. Áp dụng: Điểm c Khoản 2 Điều 173; Điểm b,s khoản 1 Khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015.  

 Xử phạt: Bị cáo L.T.N.Y  24 ( Hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.  iễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với 

bị cáo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Không 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ Luật Hình sự; Điều 

106 Bộ Luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu 

bạc trắng, số sim: 0369326990, đã qua sử dụng.  

(Theo biên bản bàn giao nhận vật chứng số 113/23  ngày 16  tháng 3 năm 

2023 giữa công an quận Bắc Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Bắc Từ Liêm).                               

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 - Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326  2016 UBTVQH14 quy định về mức thu, 

nộp án phí lệ phí Tòa án 

Bị cáo L.T.N.Y phải chịu 200.000 đồng  án phí hình sự sơ thẩm. 

5.Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận tống 

đạt hợp lệ bản án. 

                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                           Thẩm phán -  Chủ tọa phiên toà 

  

  

 

                                                                               Nguyễn Thùy Chi         

                                  

 

 

 

Nơi nhận:  

 - Bị cáo; bị hại;  

 - VKSND quận Bắc Từ Liêm;  

 - VKSND thành phố Hà Nội; 

 - TAND thành phố Hà Nội; 

 - Công an quận Bắc Từ Liêm; 

 - Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm; 

 - Lưu H -VP 
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